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TÓM TẮT 
Luật Hợp tác xã năm 2023 đã có hiệu lực hơn 2 năm nhưng số lượng hợp tác xã (HTX) nông nghiệp đã 
triển khai áp dụng các quy định mới của Luật HTX năm 2023 còn  rất hạn chế. Các lý do dẫn đến tình 
trạng HTX nông nghiệp chưa thực hiện Luật HTX năm 2023 gồm: Văn bản Luật chưa quy định chế tài 
xử lý những HTX không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của Luật nên chưa  thúc đẩy 
các HTX thực hiện; nhiều HTX có hạn chế về năng lực thực hiện nên mặc dù được phổ biến, tuyên 
truyền, tập huấn về các quy định mới của Luật HTX năm 2023 nhưng việc áp dụng vẫn còn yếu hoặc 
áp dụng chưa đầy đủ. Để thúc đẩy các HTX nông nghiệp áp dụng các quy định mới của Luật Hợp tác 
xã năm 2023 trong thời gian tới thì việc quy định bổ sung các chế tài phù hợp nhằm thúc đẩy các HTX 
nông nghiệp triển khai áp dụng là rất cần thiết. Đồng thời, Nhà nước cần có những hỗ trợ, hướng dẫn 
cụ thể nhằm giải quyết những vướng mắc, khó khăn hiện tại của các HTX trong thực hiện những quy 
định mới của Luật HTX năm 2023.  
Từ khóa: Giải pháp, hợp tác xã nông nghiệp, Luật Hợp tác xã năm 2023. 

 

1. $%T V(N $* 
Thành phần kinh tế tập thể trong đó nòng cốt 

là hợp tác xã (HTX) luôn được Đảng và Nhà 
nước quan tâm lãnh đạo, quản lý thể hiện qua 
việc liên tục hoàn thiện pháp luật điều chỉnh 
thành phần kinh tế này với 4 lần sửa đổi Luật 
HTX vào các năm: 1996, 2003, 2012 và 2023. 
Trong quá trình đó, nhất là từ sau Luật HTX năm 
2012, khu vực HTX đã  phát triển đáng kể về số 
lượng, đổi mới về mô hình quản trị, ứng dụng 
chuyển đổi số, phát triển về liên kết chuỗi qua đó 
nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh 
[1]. Tuy nhiên, thực tế vẫn cho thấy, năng lực 
hoạt động của từng HTX chưa thay đổi nhiều và 
chưa đồng đều giữa các vùng, miền và lĩnh vực 
sản xuất kinh doanh. Một bộ phận không nhỏ là 
những HTX có quy mô nhỏ, vốn ít, phạm vi hoạt 
động hẹp, năng lực cạnh tranh thấp, năng lực 
quản trị của đội ngũ cán bộ HTX rất hạn chế, 
thiếu kiến thức về tài chính - kế toán, quản trị rủi 
ro, phát triển thị trường [2]… đã gây nhiều khó 
khăn cho các HTX nông nghiệp trong thực hiện 
các quy định về: (i) quản trị tài sản, tài chính và 
phát triển tổ chức; (ii) cung ứng sản phẩm, dịch 
vụ; (iii) tiếp cận các chính sách hỗ trợ; (iv) phát 
triển thị trường. Để khắc phục những hạn chế 
này, Luật HTX năm 2023 [3], có hiệu lực thi 
hành từ 1/7/2024 đã quy định nhiều điểm đổi mới 

quan trọng về: Đa dạng hóa thành viên, thành 
viên được góp vốn vào HTX bằng nhiều hình 
thức tài sản; phân biệt giao dịch nội bộ với giao 
dịch bên ngoài; chú trọng tạo lập, phát triển quỹ 
chung không chia; tăng cường kiểm soát nội bộ; 
thay thế hoạt động tín dụng nội bộ bằng hoạt 
động cho vay nội bộ; mở rộng các hoạt động liên 
doanh, kiên kết, góp vốn, mua cổ phần cũng như 
thành lập doanh nghiệp trong HTX để nâng cao 
khả năng gia nhập thị trường giúp HTX mở rộng 
quy mô cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho thành 
viên và khách hàng không là thành viên, từ đó 
phát triển lớn mạnh và bền vững…  

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu về các 
nhu cầu của HTX trong nông nghiệp cần được hỗ 
trợ để thực hiện 6 nhóm quy định mới về: (i) 
thành viên; (ii) tài sản, tài chính; (iii) giao dịch 
nội bộ; (iv) cho vay nội bộ; (v) kiểm soát nội bộ 
và (vi) doanh nghiệp trong HTX. Những quy định 
này  ảnh hưởng trực tiếp  đến sự phát triển của 
HTX do cả năng lực HTX còn yếu và những bất 
cập trong văn bản pháp luật đã ban hành. Đến 
nay, sau  thời gian phổ biến pháp luật, vẫn còn 
không ít HTX chưa biết cách xây dựng quy chế 
về quản lí thành viên; chưa phân định được các loại 
tài sản; chưa có hợp đồng giao dịch nội bộ; chưa 
thiết lập được hệ thống kiểm soát nội bộ; hoặc chưa 
hiểu biết về doanh nghiệp trong HTX. Trong bối 
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cảnh đó, nghiên cứu về các nhu cầu của HTX cần 
được hỗ trợ để thực hiện 6 nhóm quy định mới của 
Luật HTX năm 2023 được triển khai, góp phần 
thực hiện chủ trương phát triển khu vực HTX theo 
hướng năng động, hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao 
thu nhập cho thành viên và đóng góp vào xây dựng 
nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường 
khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ của Nhà nước 
và thu hút đông đảo người dân tham gia HTX, đồng 
thời tạo sức thu hút các tổ chức kinh tế, doanh 
nghiệp tham gia hoặc liên kết chặt chẽ với HTX 
nông nghiệp [4]. Đây cũng là mục tiêu của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về phát triển lĩnh vực 
kinh tế tập thể, HTX [5]. 

2. PH./NG PHÁP NGHIÊN C5U 
2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu giải pháp hỗ trợ HTX triển khai 
các quy định mới của Luật HTX năm 2023 được 
thực hiện trong 2 năm 2025 - 2026. Địa bàn 
nghiên cứu là toàn quốc. Địa bàn khảo sát gồm: 
Tỉnh Sơn La đại diện cho vùng miền núi phía 
Bắc; tỉnh Nam Định (cũ) đại diện cho đồng bằng 
sông Hồng; tỉnh Nghệ An đại diện cho vùng miền 
Trung; tỉnh Lâm Đồng đại diện cho vùng Tây 
Nguyên; tỉnh Đồng Nai (cũ) đại diện cho vùng 
Đông Nam Bộ và tỉnh Tiền Giang (cũ) đại diện 
cho vùng Tây Nam Bộ. Nội dung nghiên cứu giới 
hạn trong 6 nhóm quy định của Luật HTX năm 
2023 gồm: (1) thành viên; (2) tài sản, tài chính; 
(3) giao dịch nội bộ; (4) cho vay nội bộ; (5) kiểm 
soát nội bộ; (6) doanh nghiệp trong HTX. Số liệu 
điều tra thực trạng là của năm 2024.  

2.1. Phương pháp điều tra, thu thập thông 
tin, số liệu 

2.2.1. Thu thập thông tin thứ cấp 

Thông tin, tài liệu, số liệu thứ cấp có sẵn 
được thu thập từ các cơ quan quản lí nhà nước có 
liên quan, các cơ quan nghiên cứu (Viện, Trường) 
hay thư viện, trang web… của các tổ chức trong 
nước và quốc tế liên quan đến phát triển HTX và 
các ấn phẩm phổ biến Luật HTX năm 2023. Các 
báo cáo về tình hình triển khai áp dụng Luật HTX 
năm 2023 cũng là nguồn thông tin rất hữu ích và 
được thu thập từ các cơ quan nghiên cứu và cơ 
quan quản lí nhà nước. 

2.2.2. Phương pháp chọn mẫu  

Mẫu khảo sát là 60 HTX nông nghiệp và 600 
thành viên thuộc 5 nhóm ngành sản xuất nông 
nghiệp là trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy 
sản và diêm nghiệp tại 6 tỉnh đã điều tra. Tại mỗi 
tỉnh, lựa chọn 3 cán bộ quản lí nhà nước/chuyên 
gia trong lĩnh vực có liên quan để phỏng vấn sâu. 

Nội dung khảo sát tập trung vào những hạn chế 
và giải pháp thúc đẩy việc thực hiện các quy định 
mới của Luật HTX năm 2023 liên quan đến 6 
nhóm quy định đã đề cập. 

2.2.3. Phương pháp điều tra, khảo sát 
Hoạt động điều tra, khảo sát thực địa được 

triển khai thông qua việc phỏng vấn trực tiếp 
bằng bảng hỏi đối với các HTX nông nghiệp về 
quá trình tiếp cận và triển khai Luật HTX năm 
2023 tại các địa bàn nghiên cứu đã được lựa 
chọn. Phỏng vấn sâu được thực hiện đối với các 
cán bộ quản lí nhà nước và chuyên gia trong lĩnh 
vực có liên quan. Ngoài ra, các hội nghị, hội thảo 
tham vấn cũng sẽ được tổ chức để điều chỉnh và 
bổ sung thông tin cho nghiên cứu. Thời gian thực 
hiện điều tra là năm 2025, thông tin số liệu lấy tại 
thời điểm năm 2024. 

2.2.4. Phương pháp phân tích và xử lí số liệu 
Thông tin số liệu, tài liệu thứ cấp được tổng 

hợp và kết hợp với số liệu sơ cấp thu thập được từ 
các cuộc khảo sát thực địa sẽ được nhập và xử lí 
thông qua các phần mềm máy tính về thống kê 
như Stata, Excel… để đưa ra được các phát hiện 
làm cơ sở cho việc phân tích và đề xuất giải pháp 
hỗ trợ HTX nông nghiệp thực hiện các quy định 
mới của Luật HTX năm 2023 về: (1) thành viên; 
(2) tài sản, tài chính; (3) giao dịch nội bộ; (4) cho 
vay nội bộ; (5) kiểm soát nội bộ; (6) doanh 
nghiệp trong HTX.  

3. K9T QU; VÀ TH;O LU?N 
3.1. Kết quả khảo sát về nhu cầu cần hỗ 

trợ của các HTX nông nghiệp trong thực hiện 
6 nhóm quy định mới của Luật HTX năm 2023 

3.1.1. Nhu cầu cần hỗ trợ của HTX nông 
nghiệp trong thực hiện các quy định về thành viên 

 
Hình 1. Nhu cầu của HTX cần hỗ trợ thực hiện 

quy định về thành viên 
Nguồn: Kết quả khảo sát, 2025. 

Kết quả khảo sát 60 HTX cho thấy, nhu cầu 
của các HTX cần hỗ trợ để thực hiện các quy 
định mới về thành viên là rất lớn, cụ thể: Có tới 
80,7% số HTX cần được hướng dẫn về phân loại 
thành viên; 61,5% số HTX cần được hướng dẫn 
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về cấp giấy chứng nhận góp vốn; 57,4% số HTX 
cần được hướng dẫn về cách thức góp vốn phục 
vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX và 
51,9% số HTX cần hỗ trợ về xác định quyền của 
từng nhóm thành viên. 

3.1.2. Nhu cầu cần hỗ trợ của HTX nông nghiệp 
trong thực hiện các quy định về tài sản, tài chính 

Kết quả khảo sát cho thấy, nhu cầu hỗ trợ của 
các HTX thực hiện nhóm quy định này tập trung 
chủ yếu vào các nội dung có tính kỹ thuật liên 
quan trực tiếp đến quản trị tài chính. Cụ thể: 
74,6% số HTX cần được  hướng dẫn về quản lý tài 
sản chung không chia; 61,4% số HTX cần được 
hướng dẫn  xây dựng quy chế tài chính nội bộ; 
57,9% số HTX cần hỗ trợ tập huấn về công tác kế 
toán HTX; 50,9% số HTX cần được hướng dẫn về 
cách thức lập báo cáo tài chính và quản lý quỹ. 

 
Hình 2. Nhu cầu của HTX cần hỗ trợ thực hiện 

quy định về tài sản, tài chính 
Nguồn: Kết quả khảo sát, 2025. 

3.1.3. Nhu cầu cần hỗ trợ của HTX nông nghiệp 
trong thực hiện các quy định về giao dịch nội bộ 

Kết quả cho thấy, có 76,3% số HTX cần 
được hướng dẫn cách thức nhận diện, xác định 
giá trị giao dịch nội bộ và cách thức quản lý các 
giao dịch nội bộ; 68,4% số HTX cần hỗ trợ xây 
dựng hệ thống theo dõi giao dịch với thành viên; 
61,4% số HTX cần hỗ trợ xây dựng quy chế giao 
dịch nội bộ; 55,3% số HTX cần hỗ trợ xây dựng 
cơ chế phân phối lợi ích theo mức độ sử dụng 
dịch vụ.   

 
Hình 3. Nhu cầu của HTX cần hỗ trợ thực hiện 

quy định về giao dịch nội bộ 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2025. 
3.1.4. Nhu cầu cần hỗ trợ của HTX nông nghiệp 

trong thực hiện các  quy định về cho vay nội bộ  

Phần lớn các HTX khảo sát đều muốn được 
hỗ trợ làm rõ các quy định pháp lý, quản lý rủi ro 
và xây dựng quy chế cho vay nội bộ để có thể 
thực hiện được hoạt động cho vay nội bộ. Cụ thể, 
có 81,6% số HTX cần hỗ trợ hướng dẫn quy định 
pháp luật về cho vay nội bộ; 74,6% số HTX cần 
hỗ trợ xây dựng quy chế cho vay nội bộ; 68,4% 
số HTX cần hỗ trợ quản lý và kiểm soát rủi ro tín 
dụng; 63,2% số HTX cần hỗ trợ nâng cao năng 
lực kế toán, tài chính. Đặc biệt, có 57,9% số HTX 
cần hỗ trợ hướng dẫn về cách xác định nguồn vốn 
để cho vay nội bộ theo các quy định mới của Luật 
HTX năm 2023 do cách thức hình thành nguồn 
vốn cho vay nội bộ theo quy định của Luật hiện 
tương đối phức tạp.  

 
Hình 4. Nhu cầu của HTX cần hỗ trợ thực hiện 

quy định về cho vay nội bộ 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2025. 
3.1.4. Nhu cầu cần hỗ trợ của HTX nông nghiệp 

trong thực hiện các quy định về kiểm soát nội bộ 
 Hoạt động kiểm soát nội bộ mặc dù có vai 

trò rất thiết thực đối với HTX, nhưng chưa được 
hướng dẫn đầy đủ nên nhận thức và trình độ thực 
hành hoạt động này theo luật của các HTX khảo 
sát đều hạn chế.  

 

Hình 5. Nhu cầu của HTX cần hỗ trợ thực hiện 
quy định về kiểm soát nội bộ 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2025. 
Kết quả khảo sát cho thấy, các HTX có nhu 

cầu lớn về hướng dẫn tổ chức và vận hành hệ 
thống kiểm soát nội bộ. Cụ thể, có 78,9% số HTX 
cần hỗ trợ tập huấn chuyên sâu về kiểm soát nội 
bộ; 72,8% số HTX cần hỗ trợ xây dựng quy chế 
kiểm soát nội bộ; 66,7% số HTX cần hỗ trợ xây 
dựng biểu mẫu và quy trình kiểm tra, giám sát; 
61,4% số HTX cần hỗ trợ nâng cao năng lực 
kiểm soát viên; và 52,6% số HTX cần hỗ trợ ứng 
dụng công nghệ trong kiểm soát nội bộ.  
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3.1.5. Nhu cầu cần hỗ trợ của HTX nông 
nghiệp trong thực hiện các quy định về doanh 
nghiệp trong HTX 

Kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn các HTX 
không hoặc chưa muốn thành lập doanh nghiệp vì 
hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX đang dừng 
ở quy mô nhỏ, chưa cần thành lập doanh nghiệp 
riêng. Tuy nhiên, cũng có một số HTX đang tìm 
cách tổ chức liên kết với doanh nghiệp hoặc tự 
thành lập doanh nghiệp nhằm mục đích mở rộng 
hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng lợi ích cho 
HTX và thành viên. Tuy nhiên, nhìn chung các 
HTX này đều gặp khá nhiều vướng mắc. 

 
Hình 6. Nhu cầu của HTX cần hỗ trợ thực hiện 

quy định về  doanh nghiệp trong HTX 
Nguồn: Kết quả khảo sát, 2025. 

Nhu cầu hỗ trợ của các HTX tập trung vào 
những nội dung liên quan đến thủ tục pháp lý, 
khả năng quản trị doanh nghiệp và nguồn lực đầu 
tư. Cụ thể, có 84,2% số HTX có nhu cầu được 
hướng dẫn về quy định pháp luật về doanh nghiệp 
trong HTX; 77,2% số HTX cần được hướng dẫn 
xây dựng mô hình và quy chế quản trị doanh 
nghiệp trực thuộc; 71,9% số HTX cần được hỗ 
trợ đào tạo, nâng cao năng lực quản trị doanh 
nghiệp; 63,2% số HTX cần được hướng dẫn xây 
dựng phương án quản lí tài sản, tài chính, đặc biệt 
là cơ chế liên thông giữa HTX và doanh nghiệp; 
57,9% số HTX cần được hỗ trợ xúc tiến thương 
mại, phát triển thị trường cho doanh nghiệp trực 
thuộc HTX. Có thể nói, nhiều HTX mặc dù có 
nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh 
thông qua liên kết hoặc thành lập doanh nghiệp, 
song còn thiếu kiến thức pháp lý, kinh nghiệm 
quản trị doanh nghiệp và nguồn lực tài chính… 
nên kết quả thực hiện còn rất hạn chế. 

3.2. Thảo luận về ý nghĩa và sự cần thiết 
hỗ trợ HTX nông nghiệp trong thực thi các 
quy định mới của Luật HTX năm 2023 

Kết quả khảo sát cho thấy, khó khăn của 
HTX không chỉ nằm ở việc thiếu thông tin pháp 
luật mà chủ yếu nằm ở khoảng cách giữa quy 
định và năng lực tổ chức thực hiện. Sáu nhóm 
quy định mới của Luật HTX năm 2023 có quan 
hệ chặt chẽ với nhau: Phân loại thành viên là cơ 
sở để xác định quyền, nghĩa vụ của thành viên 
trong giao dịch nội bộ; dữ liệu về giao dịch nội bộ 

là đầu vào của kế toán, phân phối thu nhập và 
kiểm soát nội bộ; kiểm soát nội bộ là điều kiện để 
hạn chế rủi ro khi HTX cho vay nội bộ, đầu tư 
hoặc thành lập doanh nghiệp. Vì vậy, việc hỗ trợ 
HTX theo từng chuyên đề riêng lẻ là cần thiết 
nhưng chưa đủ, việc hỗ trợ HTX cần được tổ 
chức theo một hệ thống đồng bộ nhằm thay đổi 
cách thức quản trị từ rà soát Điều lệ, nghị quyết 
Đại hội thành viên đến xây dựng các quy chế, hồ 
sơ, sổ theo dõi và các báo cáo có liên quan. 
Những vấn đề cần làm rõ trong hỗ trợ HTX thực 
hiện 6 nhóm quy định mới gồm: 

3.2.1. Thực hiện các quy định về thành viên 
và giao dịch nội bộ 

Luật HTX năm 2023 quy định 3 loại hành 
viên: Chính thức, liên kết góp vốn và liên kết 
không góp vốn, có ý nghĩa tạo điều kiện mở rộng 
sự tham gia HTX của cá nhân và tổ chức, nhưng 
đồng thời làm tăng yêu cầu về năng lực quản lý 
thành viên của HTX. Cụ thể, HTX phải nhận diện 
đúng tư cách thành viên, xác lập bằng hồ sơ và 
phản ánh nhất quán trong sổ đăng ký, ký hợp 
đồng về cung ứng sản phẩm, dịch vụ và hệ thống 
kế toán với đúng đối tượng thành viên theo quy 
định của Luật.  

Đối với giao dịch nội bộ, HTX chỉ thực hiện 
với đối tượng thành viên chính thức trên cơ sở 
thỏa thuận bằng văn bản hợp đồng và  phải thay 
đổi về phương thức vận hành (hợp đồng, chứng 
từ và cách theo dõi mức độ sử dụng dịch vụ của 
thành viên chính thức…) để HTX có đủ bằng 
chứng phục vụ phân tách thu nhập từ các giao 
dịch nội bộ với thu nhập từ các giao dịch bên 
ngoài và để thực hiện phân phối các lợi ích theo 
giao dịch nội bộ đối với thành viên chính thức và 
hưởng thụ chính sách của Nhà nước đối với thu 
nhập từ giao dịch nội bộ; thực hiện phân phối lợi 
ích theo giao dịch bên ngoài đối với thành viên 
liên kết không góp vốn [1]. 

3.2.2. Thực hiện các quy định về tài sản, tài chính  
Quy định về HTX bắt buộc phải trích lập quỹ 

chung không chia để tạo lập tài sản chung không 
chia từ: Thu nhập giao dịch nội bộ với tỷ lệ do 
Điều lệ quy định và từ thu nhập giao dịch bên 
ngoài với tỷ lệ tối thiểu 5% có ý nghĩa quan trọng 
xác lập bản chất đặc trưng của tổ chức kinh tế 
mang tên HTX. Đồng thời, tạo sự bảo đảm cho 
HTX phát triển lớn mạnh, bền vững dựa trên 
nguồn vốn và tài sản chung không chia thuộc sở 
hữu của tập thể thành viên HTX.   

Quy định HTX phải phân phối tối thiểu 51% 
phần thu nhập từ giao dịch nội bộ còn lại (sau 
trích quỹ chung không chia, nộp thuế, hoàn thành 



KHOA H&C & CÔNG NGH,  
                                                                                 

N«ng nghiÖp vµ m«I tr−êng - KỲ 2 - TH¸NG 9/2026 93 

các nghĩa vụ tài chính khác và xử lý lỗ) cho thành 
viên chính thức theo mức độ sử dụng sản phẩm, 
dịch vụ và mức độ góp sức lao động vào HTX thể 
hiện rõ bản chất phục vụ lợi ích của thành viên 
chính thức [1]. Cách tiếp cận này phù hợp với 
nguyên tắc thành viên chính thức bắt buộc phải 
tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội do HTX 
thực hiện mà Liên minh Hợp tác xã quốc tế đã 
quy định cho các HTX trên thế giới, theo đó thu 
nhập từ giao dịch nội bộ trước hết phải trích lập 
quỹ chung không chia để hình thành dự trữ phục 
vụ phát triển HTX, từ đó tạo năng lực đem lại lợi 
ích cho thành viên tương ứng với mức độ giao 
dịch ngày càng tăng lên [7]. Tuy nhiên, lợi ích đó 
chỉ có thể thực hiện khi HTX có đủ dữ liệu kế 
toán chi tiết. Nhưng việc áp dụng chế độ kế toán 
theo Thông tư số 71/2024/TT-BTC [8] hiện nay 
cần gắn với quy trình theo dõi cụ thể về mức độ 
tham gia của thành viên chính thức vào các hoạt 
động của HTX nhằm tạo giá trị giao dịch nội bộ 
để HTX thực hiện phân phối lợi ích cho thành 
viên chính thức theo giá trị và tỷ lệ tham gia giao 
dịch nội bộ chung của HTX . 

3.2.3. Thực hiện các quy định về cho vay nội bộ 
Cho vay nội bộ là công cụ hỗ trợ cho thành 

viên chính thức có khó khăn về tài chính, nhưng 
đòi hỏi HTX phải có được nguồn vốn nhàn rỗi, 
đồng thời cũng có mức độ rủi ro cao hơn các hoạt 
động dịch vụ thông thường, trong khi phần lớn 
các HTX nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay đều 
thuộc diện nghèo, thiếu vốn hoạt động nên không 
có nguồn vốn nhàn rỗi để cho thành viên vay. Do 
vậy, HTX cần được hỗ trợ, hướng dẫn về cách 
thức cho vay nội bộ theo Luật HTX năm 2023 đã 
quy định liên quan đến việc HTX phải tổ chức 
theo mô hình quản trị đầy đủ, có Ban kiểm soát 
tối thiểu 3 thành viên, hạch toán riêng và được 
Đại hội thành viên thông qua [1]. HTX cũng cần 
được hỗ trợ, hướng dẫn về cách thức cho vay nội 
bộ theo Nghị định số 113/2024/NĐ-CP liên quan 
đến giới hạn nguồn vốn nhàn rỗi cho vay tối đa 
chỉ bằng 30% vốn chủ sở hữu, mức cho vay đối 
với một thành viên tối đa bằng 5% phần vốn chủ 
sở hữu, đồng thời đặt ra ngưỡng nợ quá hạn để 
ngừng cho vay [9]. Ngoài ra, HTX cần được 
hướng dẫn về các điều kiện phải đáp ứng và nâng 
cao năng lực thẩm định, thu hồi nợ và cơ chế xử 
lý rủi ro trong quá trình cho vay nội bộ để giúp 
HTX đáp ứng nhu cầu của thành viên chính thức 
về vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh. 

3.2.4. Thực hiện các quy định về kiểm soát 
nội bộ 

Hoạt động kiểm soát nội bộ có ý nghĩa rất 
quan trọng, bảo đảm cho HTX tuân thủ đúng các 

quy định của Luật, Điều lệ đã được Đại hội thành 
viên thông qua, bảo đảm phòng tránh các tranh 
chấp, rủi ro xảy ra trong vận hành hoạt động và 
trong quan hệ của HTX với thành viên, với khách 
hàng không là thành viên.  

Luật HTX năm 2023 đã quy định các nhiệm 
vụ, quyền hạn và nội dung cần thực hiện của Ban 
kiểm soát/kiểm soát viên của HTX nhưng chưa 
quy định về cách thức thực hiện các nội dung 
kiểm soát dẫn đến sự lúng túng, hiểu biết và thực 
hiện chưa nhất quán, chưa đầy đủ các nội dung 
này. Kết quả khảo sát đã phản ánh, HTX có nhu 
cầu cao về tập huấn, hướng dẫn cách thức thực 
hiện kiểm soát và hướng dẫn xây dựng các quy 
chế, biểu mẫu phục vụ cho hoạt động này.   

Để HTX thực hiện đúng hoạt động kiểm soát 
nội bộ, cần giúp các bộ phận chức năng của HTX 
nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa của hoạt 
động này, đặc biệt là giúp HTX khắc phục được 
tâm lý e ngại kiểm soát nội bộ sẽ dẫn đến mâu 
thuẫn, mất đoàn kết nội bộ vì phát hiện ra các sai 
lệch trong hoạt động của các bộ phận trong HTX. 
Tiếp đó, cần hướng dẫn HTX phân định rõ quyền 
hạn, trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, bộ 
phận trong từng hoạt động và xây dựng các quy 
chế cần có để tạo căn cứ pháp lý nội bộ cho hoạt 
động kiểm soát được thực thi mà không dẫn đến 
các e ngại như đã đề cập, đồng thời đưa ra được 
các cảnh báo về nguy cơ rủi ro để các bộ phận liên 
quan của HTX kịp thời xử lý, bảo vệ lợi ích chung 
của tập thể thành viên. Trên cơ sở đó, tạo mối quan 
hệ làm việc vừa nghiêm minh, vừa thân thiện giữa 
Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên với Hội đồng 
quản trị, Giám đốc và kế toán của HTX, giúp HTX 
vận hành trơn chu, phát triển bền vững. 

3.2.5. Thực hiện các quy định về thành lập 
doanh nghiệp, góp vốn và mua cổ phần tham gia 
doanh nghiệp khác 

Mục đích của các quy định về thành lập 
doanh nghiệp, góp vốn và mua cổ phần tham gia 
doanh nghiệp của Luật HTX năm 2023 là nhằm 
mở rộng không gian phát triển hoạt động dịch vụ, 
sản xuất kinh doanh cho HTX thông qua thành 
lập doanh nghiệp riêng hoặc tham gia doanh 
nghiệp khác với mục tiêu trọng tâm là phục vụ 
thành viên chính thức của HTX.  

Luật quy định, Đại hội thành viên thông qua 
quyết định thành lập doanh nghiệp, góp vốn hoặc 
mua cổ phần ở doanh nghiệp khác, đồng thời 
không sử dụng quỹ chung không chia, tài sản 
chung không chia trong thực hiện quyết định này. 
Đối với doanh nghiệp do HTX thành lập, HTX 
thực hiện quyền, nghĩa vụ với tư cách là chủ sở 
hữu doanh nghiệp thông qua hợp đồng giữa HTX 
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với doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp HTX 
góp vốn, mua cổ phần thì HTX thực hiện quyền, 
nghĩa vụ là thành viên hoặc cổ đông của doanh 
nghiệp [1]. Nghị định số 113/2024/NĐ-CP quy 
định ngành, nghề của doanh nghiệp phải liên 
quan đến ngành, nghề đã đăng ký của HTX và 
phương án quản lý vốn, thu nhập phải được Đại 
hội thành viên thông qua [9].  

Để thực hiện được các quy định trên, HTX 
cần được hỗ trợ về: Thủ tục thành lập; đánh giá 
phương án kinh doanh; giới hạn đầu tư; lựa chọn 
người đại diện vốn; cơ chế báo cáo và kiểm soát 
giao dịch với bên có liên quan. 

3.3. Đề xuất các giải pháp hỗ trợ theo nhu 
cầu của các HTX nông nghiệp trong thực hiện 
6 nhóm quy định mới của Luật HTX năm 2023 

Dựa trên nhu cầu của các HTX (kết quả khảo 
sát), đề xuất các giải pháp hỗ trợ nhằm giúp các 
HTX nông nghiệp thực hiện đúng 6 nhóm quy 
định mới của Luật HTX năm 2023. 

3.3.1. Nhóm các giải pháp hỗ trợ theo nhu 
cầu của các HTX nông nghiệp trong thực hiện 
quy định về thành viên 

Hướng dẫn các HTX nông nghiệp về cách 
thức phân loại thành viên và cách thức xây dựng, 
lưu trữ các loại hồ sơ từng loại thành viên để thực 
hiện đúng quy định về thành viên theo Luật HTX 
năm 2023.  

Hướng dẫn các HTX nông nghiệp cụ thể hóa 
các quyền, nghĩa vụ của từng loại thành viên  đã 
quy định trong Luật HTX năm 2023 vào Điều lệ 
nhằm đảm bảo cho các loại thành viên sau phân 
loại hiểu và thực hiện đúng các quyền và nghĩa 
vụ theo quy định của Luật HTX năm 2023 đã 
được cụ thể hóa vào Điều lệ HTX.   

Hướng dẫn các HTX nông nghiệp về cách 
thức thực hiện góp vốn của thành viên chính thức, 
thành viên liên kết góp vốn (nếu có) và đóng phí 
của thành viên liên kết không góp vốn (nếu có); 
cũng như các thủ tục liên quan đến việc góp vốn 
và đóng phí (giấy chứng nhận góp vốn, đóng phí), 
đặc biệt đối với thành viên góp vốn không bằng 
tiền mặt. 

Hướng dẫn HTX thực hiện lấy đăng ký sử 
dụng sản phẩm, dịch vụ hàng năm của thành viên 
chính thức và thành viên liên kết không góp vốn 
để tạo căn cứ xây dựng kế hoạch hoạt động dịch 
vụ, sản xuất kinh doanh phục vụ thành viên 

Để thực hiện giải pháp này, các HTX nhất 
thiết phải rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy định 
về thành viên trong Điều lệ để phù hợp theo quy 
định mới của Luật HTX năm 2023. Đồng thời, tổ 
chức Đại hội thành viên để thông qua những thay 

đổi trong điều lệ, trong đó có thay đổi quy định 
về thành viên.  

3.3.2. Nhóm giải pháp hỗ trợ theo nhu cầu 
của các HTX nông nghiệp trong thực hiện quy 
định về tài sản, tài chính 

Hướng dẫn các HTX xây dựng quy chế nội 
bộ quản lý tài chính, đặc biệt là về thực hiện công 
tác kế toán theo quy định mới của Luật HTX năm 
2023, đáp ứng Thông tư số 71/2024/TT-BTC [8], 
trong đó có việc lập báo cáo tài chính phân tách 
riêng giao dịch nội bộ với giao dịch bên ngoài là 
rất quan trọng  

Hướng dẫn HTX xây dựng quy định trong 
Điều lệ hoặc quy chế riêng về hình thành và quản 
lý các quỹ, đặc biệt là quỹ chung không chia là 
loại quỹ bắt buộc HTX phải thành lập theo quy 
định của Luật HTX năm 2023. Hướng dẫn HTX 
xây dựng quy định trong Điều lệ hoặc quy chế 
riêng về quản lý tài chính, làm rõ việc quỹ chung 
không chia chỉ được sử dụng để hình thành, phát 
triển tài sản chung, không chia cho thành viên 
trong suốt quá trình hoạt động, chỉ xử lý khi giải 
thể, phá sản. 

Hướng dẫn HTX xây dựng và thực hiện quy định 
cụ thể trong Điều lệ hoặc quy chế riêng, nghị quyết 
của Đại hội thành viên, về quản lý, sử dụng tài sản 
chung không chia hình thành từ quỹ chung không 
chia và từ các nguồn tài trợ khác, theo quy định của 
Luật HTX năm 2023 nhằm tối đa hóa lợi ích sử dụng 
tài sản chung không chia để nâng cao hiệu quả hoạt 
động của HTX và lợi ích của thành viên.  

3.3.3. Nhóm giải pháp hỗ trợ theo nhu cầu 
của các HTX nông nghiệp trong thực hiện quy 
định về giao dịch nội bộ 

Hướng dẫn HTX xác định và cách thức quản 
lý các giao dịch nội bộ liên quan đến cung cấp 
các sản phẩm, dịch vụ của HTX cho thành viên 
chính thức, đảm bảo các giao dịch nội bộ thực 
hiện và quản lí theo đúng quy định của Luật HTX 
năm 2023 và giúp các HTX thực hiện tốt hơn sứ 
mệnh phục vụ thành viên chính thức của mình. 

Hướng dẫn HTX xây dựng và thực hiện quy 
chế về giao dịch nội bộ nhằm giúp các HTX có 
khung pháp lí nội bộ để thực hiện và quản lí các 
giao dịch nội bộ. Quy chế cần bao gồm các tiêu 
chí xác định về: Các loại hình giao dịch nội bộ 
mà HTX triển khai; cách thức định giá đối với 
từng loại hình giao dịch nội bộ; cơ chế phân phối 
thu nhập từ giao dịch nội bộ theo mức độ (giá trị) sử 
dụng sản phẩm dịch vụ của thành viên chính thức. 

Hướng dẫn HTX xây dựng hệ thống công cụ 
theo dõi, quản lý các giao dịch nội bộ với thành 
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viên bao gồm: Hồ sơ, biểu mẫu kế toán, hợp 
đồng, biên bản… 

Hướng dẫn HTX làm rõ chính sách hưởng lợi 
của HTX từ thu nhập từ giao dịch nội bộ (được 
miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp) nhằm 
gia tăng động lực để các HTX thực hiện theo quy 
định mới của Luật HTX năm 2023 về hạch toán 
riêng thu nhập từ các giao dịch bộ với thu nhập từ 
các giao dịch bên ngoài.  

3.3.4. Nhóm giải pháp hỗ trợ theo nhu cầu 
các HTX nông nghiệp trong thực hiện quy định về 
cho vay nội bộ 

Hướng dẫn HTX xây dựng quy chế vận hành, 
quản lý cho vay nội bộ theo nguyên tắc “không là 
hoạt động tín dụng” và đáp ứng đủ 4 điều kiện 
bao gồm: i) tổ chức HTX theo tổ chức quản trị 
đầy đủ và Ban kiểm soát phải có tối thiểu 3 thành 
viên; ii) chỉ cho vay nội bộ sau khi bảo đảm 
nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; 
không sử dụng nguồn vốn huy động để thực hiện 
cho vay nội bộ; iii) có sổ sách ghi chép, theo dõi 
và hạch toán riêng hoạt động cho vay nội bộ; iv) 
hoạt động cho vay nội bộ phải được Đại hội thành 
viên thông qua và quy định trong Điều lệ. 

Hướng dẫn HTX nông nghiệp về cách thức 
hình thành nguồn vốn nhàn rỗi đủ điều kiện thực 
hiện cho vay nội bộ theo quy định mới của Luật 
HTX năm 2023 nhằm giúp HTX vừa thực hiện 
đúng quy định này, vừa đáp ứng được nhu cầu 
của thành viên. 

Tổ chức các hoạt động tập huấn, đào tạo 
nghiệp vụ kế toán, quản lí tài chính, quản lí rủi 
ro… cho giám đốc và kế toán HTX nhằm nâng 
cao kĩ năng quản lý rủi ro về nợ xấu và loại trừ 
nguy cơ mất vốn trong thực hiện cho vay nội bộ.   

3.3.5. Nhóm giải pháp hỗ trợ các HTX nông 
nghiệp trong thực hiện quy định về kiểm soát nội bộ 

Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn chuyên sâu 
về “Kiểm soát nội bộ” nhằm nâng cao năng lực 
cho thành viên Ban kiểm soát (đối với HTX tổ 
chức quản trị đầy đủ) và kiểm soát viên (đối với 
HTX tổ chức quản rút gọn) về ý nghĩa, vai trò, 
các nội dung và quy trình thực hiện kiểm soát nội 
bộ của HTX. 

Hướng dẫn HTX xây dựng quy chế về kiểm 
soát nội bộ, trong đó đặc biệt làm rõ các nội dung 
về cách thức xây dựng và thực hiện kế hoạch 
kiểm soát nội bộ (bao gồm cả định kì và đột xuất) 
của HTX. 

Hỗ trợ HTX ứng dụng công nghệ số trong 
thực hiện và ra các quyết định trong hoạt động 
kiểm soát nội bộ. Theo đó, tăng cường số hóa các 
thông tin đầu vào phục vụ công tác quản lí, kiểm 
tra, giám sát các hoạt động đã và đang diễn ra 

trong HTX là rất cần thiết. Để thực hiện việc này, 
Nhà nước cần hỗ trợ về tài chính cho HTX đầu 
tư, nâng cấp, tăng cường cơ sở vật chất, hạ tầng 
số trong những năm tới. 

3.3.6. Nhóm giải pháp hỗ trợ theo nhu cầu 
các HTX nông nghiệp trong thực hiện quy định về 
doanh nghiệp trong HTX 

Hướng dẫn HTX làm rõ về các quy định của 
pháp luật về phát triển doanh nghiệp trong HTX, 
đặc biệt là quy định về bắt buộc doanh nghiệp và 
HTX phải có chung định hướng sản xuất kinh 
doanh để đạt mục tiêu cuối cùng là đáp ứng tốt hơn 
các nhu cầu của thành viên HTX. Đặc biệt, quyết 
định về thành lập doanh nghiệp trong HTX cần phải 
được Đại hội thành viên phê duyệt và không sử 
dụng các nguồn vốn thuộc quỹ chung và tài sản 
chung không chia để thành lập doanh nghiệp. 

Hướng dẫn HTX định vị đúng loại hình 
doanh nghiệp trong HTX nhằm giúp HTX thành 
lập loại hình doanh nghiệp phù hợp để thu hút và 
gia tăng sự tham gia góp vốn điều lệ của thành 
viên (tăng vốn điều lệ).  

Tăng cường đào tạo, tập huấn hướng dẫn 
HTX xây dựng quy chế quản trị doanh nghiệp 
trong HTX sẽ giúp HTX tối đa hóa được sự đóng 
góp của doanh nghiệp cho HTX. Đồng thời, nâng 
cao kiến thức về quản trị doanh nghiệp cho các 
thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, kế toán, 
thành viên Ban kiểm soát/kiểm soát viên của 
HTX sẽ giúp HTX tối đa hóa lợi ích của mối 
quan hệ giữa HTX với doanh nghiệp thuộc HTX. 

4. K9T LU?N 
Thực tế triển khai áp dụng 6 nhóm quy định 

mới của Luật HTX năm 2023 còn nhiều vướng 
mắc, bao gồm: (i) sự hiểu biết của các HTX về 
các quy định mới còn khá mơ hồ, những hoạt 
động chuẩn bị để áp dụng các quy định đó cũng 
chưa được quan tâm triển khai đầy đủ, do đó kết 
quả áp dụng các quy định mới chưa nhiều; (ii) 
hầu hết các HTX được khảo sát đều cho rằng, cần 
có những giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn từ phía Nhà 
nước bao gồm phổ biến pháp luật và tăng cường 
năng lực cho HTX  nắm bắt và áp dụng được các 
quy định mới của Luật HTX năm 2023. Trong 
bối cảnh hiện nay, sự đồng hành và hỗ trợ của các 
cơ quan quản lí nhà nước, các tổ chức đại diện và 
các chuyên gia đối với HTX nông nghiệp là rất 
cần thiết. 

Các HTX đã nhận thức được trách nhiệm chủ 
động thay đổi cơ cấu tổ chức, phương thức quản 
trị và xây dựng các công cụ quản trị để có thể áp 
dụng đúng các quy định mới của Luật HTX năm 
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2023. Do vậy, việc xây dựng và phổ biến một bộ 
tài liệu về hỗ trợ, hướng dẫn HTX nông nghiệp 
thực hiện các quy định mới của Luật HTX năm 
2023 là rất quan trọng và cần thiết. Bộ tài liệu cần 
hướng tới việc hỗ trợ HTX nông nghiệp nâng cao 
nhận thức về hoàn thiện cơ cấu tổ chức HTX và 
xây dựng các công cụ hỗ trợ để chuyển tải thông 
tin pháp luật, chính sách hỗ trợ HTX thực hiện 
đúng các quy định mới của Luật HTX năm 2023 
đảm bảo dễ vận dụng đối với các HTX có trình 
độ phát triển khác nhau.  
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SOLUTIONS TO SUPPORT AGRICULTURALCOOPERATIVES IN IMPLEMENTING NEW 
PROVISIONS OF THE 2023 COOPERATIVE LAW 

Phung Giang Hai1, Hoang Minh Huy1, Vu Thi Thu Giang1,  

Nguyen Thi My1, Nguyen Manh Cuong1 

 1Rural Institution Department, Institute of Policy and Strategy for Agrculture and Environment  
Abstract 

The 2023 Cooperative Law has been in effect for over 2 years (since 01/07/2024), but the number of 
agricultural cooperatives implementing the new provisions of the 2023 Cooperative Law is still very 
quite limited. The reasons why agricultural cooperatives have not yet implemented the 2023 
Cooperative Law include the following. First, the Law does not stipulate sanctions for cooperatives 
that do not comply or fail to properly comply with its provisions, so it has not encouraged cooperatives 
to implement it. Second, many cooperatives have limited capacity for implementation; therefore, even 
though the new provisions of the 2023 Cooperative Law have been disseminated, promoted and 
training has been provided, their application remains weak or incomplete. To encourage agricultural 
cooperatives to apply the new provisions of the 2023 Cooperative Law in the future, it is necessary to 
introduce additional appropriate sanctions to promote the adoption of these provisions. At the same 
time, the state needs to provide specific support and guidance to address the current difficulties and 
obstacles that cooperatives face in implementing the new legal provisions. 
Keywords: Solutions, agricultural cooperative, 2023 Cooperative Law. 
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